
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VÂN CANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /QĐ-TTYT Vân Canh, ngày       tháng       năm 2024 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm  

gói thầu: In ấn các mẫu hồ sơ bệnh án năm 2024 
 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VÂN CANH 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu;  

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà 

thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bình Định khoá XIII kỳ họp thứ 17 về việc ban hành Quy định 

phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế 

huyện Vân Canh; 

Xét Tờ trình ngày 12/09/2024 của Tổ mua sắm về việc phê duyệt dự toán 

và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán gói thầu: In ấn các mẫu hồ sơ bệnh án 

năm 2024; 

Theo đề nghị của Tổ thẩm định tại Báo cáo thẩm định ngày 16/9/2024 về 

thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm gói thầu: In ấn các mẫu 

hồ sơ bệnh án năm 2024 và Trưởng phòng, Phòng Tổ chức - Hành chính thuộc 

Trung tâm Y tế huyện Vân Canh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm gói thầu: 

In ấn các mẫu hồ sơ bệnh án năm 2024, theo các nội dung sau: 

1. Phần công việc đã thực hiện: Xây dựng danh mục, số lượng, lập và 

trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

2. Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu: Theo 02 Phụ lục Kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Giao Tổ mua sắm, Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Tài chính 

- Kế toán của Trung tâm Y tế huyện Vân Canh căn cứ Quyết định này tổ chức 
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triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành 

của Nhà nước. 

Điều 3. Trưởng các phòng: Tổ chức - Hành chính, Tài chính - Kế toán và 

các khoa, phòng, trạm liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ 

ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Trang TTĐT Trung tâm Y tế; 

- Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lang Đình Bính 
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Phụ lục 1 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm gói thầu In ấn các mẫu hồ sơ bệnh án năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTYT ngày        /9/2024 của Trung tâm Y tế huyện Vân Canh) 
 

 

(*) Giá hàng hóa đã bao gồm: Giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có); phí vận chuyển,… đến Trung tâm Y tế huyện Vân Canh.

TT 

Tên chủ 

đầu 

tư 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu 

(đồng)
 

 

Nguồn vốn
 

 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian 

tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu
 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu
 

Loại 

hợp 

đồng
 

 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu
 

 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát hoạt 

động 

đấu 

thầu 

Tên gói thầu 

Tóm tắt công 

việc chính của 

gói thầu 

1 

Trung tâm 

Y tế huyện 

Vân Canh 

In ấn các mẫu 

hồ sơ bệnh án 

năm 2024 

In ấn các biểu 

mẫu hồ sơ bệnh 

án để phục vụ 

công tác khám 

bệnh chữa bệnh 

và công tác 

thường xuyên 

của đơn vị  năm 

2024 

99.615.000 

Nguồn  kinh 

phí từ nguồn 

thu dịch vụ 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

và nguồn 

kinh phí nhà 

nước cấp 

năm 2024 

của Trung 

tâm Y tế 

huyện Vân 

Canh 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

30 

ngày 

Từ 

tháng 

9/2024 

Trọn 

gói 

30 

ngày 

Không 

áp 

dụng 

Không 

đề xuất 

Tổng giá gói thầu: 99.615.000 (bằng chữ:  Chín mươi chín triệu, sáu trăm mười lăm ngàn đồng chẵn) 



Phụ lục 2 

Danh mục, tiêu chuẩn kỹ thuật hàng hóa trong gói thầu: “In ấn các mẫu hồ 

sơ bệnh án năm 2024” 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTYT ngày     /9/2024 của Trung tâm Y tế huyện Vân Canh) 

 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá  

(VNĐ 

Thành 

tiền   

(VNĐ) 

1 

Phiếu điện tim 

Quy cách: In Offset 2 mặt 1 màu đen – 

Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 500 350 175.000 

2 

Phiếu chỉ định Xét nghiệm.  

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – 

Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 5.000 350 1.750.000 

3 

Phiếu theo dõi truyền dịch 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – 

Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 2.000 350 700.000 

4 

Phiếu bàn giao người bệnh chuyển khoa 

(Dành cho bác sĩ) 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – 

Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 2.500 350 875.000 

5 

Phiếu bàn giao người bệnh chuyển khoa 

(Dành cho điều dưỡng) 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – 

Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 2.500 350 875.000 

6 

Phiếu theo dõi và chăm sóc (cấp 2-3) 

Quy cách: In Offset 2 mặt 1 màu đen – 

Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 10.000 400 4.000.000 

7 

Phiếu theo dõi và chăm sóc cấp 1 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – 

Định lượng 60gsm 

Kích thước: Khổ A3, ngang 

Tờ 200 1.500 300.000 

8 

Phiếu công khai dịch vụ khám, chữa bệnh 

nội trú 

Quy cách: In Offset 2 mặt 1 màu đen – 

Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 7.000 400 2.800.000 

9 

Phiếu theo dõi chức năng sống  

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – 

Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 7.000 350 2.450.000 



5 

 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá  

(VNĐ 

Thành 

tiền   

(VNĐ) 

10 

Phiếu theo dõi điều trị 

Quy cách: In Offset 2 mặt 1 màu đen – 

Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 12.000 400 4.800.000 

11 

Phiếu khám bệnh vào viện 

Quy cách: In Offset 2 mặt 1 màu đen – 

Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 5.000 400 2.000.000 

12 

Giấy cam kết ra viện không theo chỉ định 

của bác sĩ (khi chưa kết thúc việc chữa 

bệnh) 

Quy cách: In Offset 2 mặt 1 màu đen – 

Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 1.000 400 400.000 

13 

Phiếu sàng lọc và đánh giá dinh dưỡng 

bệnh nhi 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – 

Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 2.000 350 700.000 

14 

Phiếu sàng lọc và đánh giá dinh dưỡng 

người bệnh nội trú 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – 

Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 2.000 350 700.000 

15 

Phiếu hướng dẫn chế độ DD cho NB nội 

trú 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – 

Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 2.000 350 700.000 

16 

Biểu đồ chuyển dạ 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – 

Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 500 350 175.000 

17 

Phiếu theo dõi và hồi sức người bệnh 

chưa mổ và sau mổ (từ giờ 25 trở đi) 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – 

Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 500 350 175.000 

18 

Giấy cam kết từ chối sử dụng dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – 

Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 500 350 175.000 

19 

Phiếu theo dõi người bệnh sau khi mổ 

(trong 24 giờ đầu) 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – 

Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 1.000 350 350.000 
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TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá  

(VNĐ 

Thành 

tiền   

(VNĐ) 

20 

Phiếu theo dõi gây mê hồi sức 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – 

Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 500 350 175.000 

21 

Phiếu khám tiền mê 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – 

Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 1.000 350 350.000 

22 

Bảng kiểm an toàn phẫu thuật 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – 

Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 1.000 350 350.000 

23 

Bảng kiểm chuẩn bị và bàn giao người 

bệnh trước phẫu thuật 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – 

Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 1.000 350 350.000 

24 

Bảng kiểm đếm gạc, dụng cụ sắc nhọn, 

dụng cụ 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – 

Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 1.000 350 350.000 

25 

Phiếu nhận định ban đầu vào viện tại 

khoa nội trú 

Quy cách: In Offset 2 mặt 1 màu đen – 

Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 4.000 400 1.600.000 

26 

Phiếu nhận định - phân loại người bệnh 

tại khoa cấp cứu 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – 

Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 2.000 350 700.000 

27 

Phiếu cung cấp thông tin về người bệnh 

(Tại khoa HSTC) 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – 

Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 3.000 350 1.050.000 

28 

Giấy cam kết chấp thuận phẫu thuật, thủ 

thuật và gây mê hồi sức 

Quy cách: In Offset 2 mặt 1 màu đen – 

Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 1.000 400 400.000 

29 

Giấy đề nghị làm người đại diện cho 

người bệnh 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – 

Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 1.500 350 525.000 



7 

 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá  

(VNĐ 

Thành 

tiền   

(VNĐ) 

30 

Bìa hồ sơ bệnh án 

Quy cách: In Offset 2 mặt màu đen – 

Ford 160gsm 

Kích thước: A3 

Tờ 3.500 2.800 9.800.000 

31 

Giấy cung cấp thông tin và cam kết 

chung về nhập viện nội trú 

Quy cách: In Offset 2 mặt 1 màu đen – 

Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 3.500 400 1.400.000 

32 

Phiếu khám thai 

Quy cách: In Offset 2 mặt 1 màu đen – 

Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 1.000 400 400.000 

33 

Phiếu thực hiện kỹ thuật phục hồi chức 

năng 

Quy cách: In Offset 2 mặt 1 màu đen – 

Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 500 400 200.000 

34 

Phiếu khám và chỉ định phục hồi chức 

năng 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – 

Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 500 350 175.000 

35 

Giấy chuyển tuyến 

Quy cách: In Offset 1 mặt 1 màu đen – 

Định lượng 60gsm 

Kích thước: A4 

Tờ 5.000 350 1.750.000 

36 

Bệnh án Nhi khoa 

Quy cách in Offset 1 màu đen ( tổng 

cộng 6 trang ) định lượng 70gsm 

Kích thước: Khổ A2 gấp đôi – lồng 1 tờ 

A3 , bấm 2 gim ở giữa 

Tờ 2.000 3.500 7.000.000 

37 

Bệnh án Ngoại khoa 

Quy cách in Offset 1 màu đen ( tổng 

cộng 6 trang ) định lượng 70gsm 

Kích thước: Khổ A2 gấp đôi – lồng 1 tờ 

A3 , bấm 2 gim ở giữa 

Tờ 2.000 3.500 7.000.000 

38 

Bệnh án Nội khoa 

Quy cách in Offset 1 màu đen ( tổng 

cộng 6 trang ) định lượng 70gsm 

Kích thước: Khổ A2 gấp đôi – lồng 1 tờ 

A3 , bấm 2 gim ở giữa 

Tờ 2.000 3.500 7.000.000 

39 

Bệnh án cấp cứu 

Quy cách in Offset 1 màu đen ( tổng 

cộng 4 trang ) định lượng 70gsm 

Kích thước: Khổ A2 gấp đôi 

Tờ 3.000 2.000 6.000.000 
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TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá  

(VNĐ 

Thành 

tiền   

(VNĐ) 

40 

Bệnh án bỏng 

Quy cách in Offset 1 màu đen ( tổng 

cộng 6 trang ) định lượng 70gsm 

Kích thước: Khổ A2 gấp đôi – lồng 1 tờ 

A3 , bấm 2 gim ở giữa 

Tờ 500 6.000 3.000.000 

41 

Bệnh án Nội trú Y học cổ truyền  

Quy cách in Offset 1 màu đen ( tổng 

cộng 4 trang ) định lượng 70gsm 

Kích thước: Khổ A2 gấp đôi 

Tờ 600 4.000 2.400.000 

42 
Bì thư 

Kích thước: 16 cm * 24cm  
Bì 2.000 1.000 2.000.000 

43 

Sổ tổng hợp thuốc hàng ngày 

Kích thước: Khổ A2 gấp đôi, gồm 60 tờ 

A3 (bìa ford 100gsm + ruột 60gsm ) 

Quyển 20 200.000 4.000.000 

44 

Lệnh điều xe 

Quy cách: In Offset 2 mặt 1 màu đen, 

100 tờ 1 tập dập răng cưa. Định lượng 

60gsm 

Kích thước: Khổ A4 

Tập 10 120.000 1.200.000 

45 

Sổ bàn giao hồ sơ bệnh án 

Khổ A4 gấp đôi, gồm 60 tờ A5 (bìa ford 

100gsm + ruột 60gsm) 

Quyển 20 40.000 800.000 

46 

Giấy khám sức khỏe dùng cho  người từ 

đủ 18 tuổi trở lên 

Quy cách: In offset 2 mặt màu xanh – 

định lượng 70gsm 

Kích thước: Khổ A3 gấp đôi 

Tờ 2.000 1.500 3.000.000 

47 

Giấy khám sức khỏe dùng cho  người 

dưới18 

Quy cách: In offset 2 mặt màu xanh – 

định lượng 70gsm 

Kích thước: Khổ A3 gấp đôi 

Tờ 1.000 1.500 1.500.000 

48 

Giấy khám sức khỏe định kỳ 

Quy cách: In offset 2 mặt màu xanh – 

định lượng 70gsm 

Kích thước: Khổ A3 gấp đôi 

Tờ 2.000 1.500 3.000.000 

49 

Góc truyền thông giáo dục sức khỏe 

Quy cách: chất liệu mica, có móc treo, 

bảng treo tường: nền trắng, chữ ‘GÓC 

TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC 

KHỎE’ màu đỏ, chữ thông báo, thông tin 

sức khỏe, thư giãn màu xanh dương. Có 

thêm họa tiết hoa văn phù hợp và đẹp 

mắt. 

Kích thước: 80cmx90cm 

Bảng 6 1.200.000 7.200.000 
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TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá  

(VNĐ 

Thành 

tiền   

(VNĐ) 

50 

Bảng 5 đúng 

Bảng mica, bảng chữ A: nền trắng, chữ 5 

đúng màu đỏ 

Kích thước 10x10cm, Chi tiết có quy 

cách, hình ảnh riêng kèm theo 

Bảng 12 70.000 840.000 

Tổng cộng: 50 mặt hàng 99.615.000 
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